
Stt Số vào sổ Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Xếp loại tốt nghiệp Ngành đào tạo Số bằng Lớp

1 42-04347 Trịnh Thị Hằng Nữ 14/03/1989 Nam Định Khá Y sĩ B516232 YS10A-1N

2 42-04348 Lê Đắc Vinh Nam 23/06/1977 Tp.Hồ Chí Minh Khá Y sĩ B516233 YS10A-1N

3 42-04349 Nguyễn Thị Thanh Yên Nữ 10/06/1976 Tp.Hồ Chí Minh Khá Y sĩ B516234 YS10A-1N

4 42-04350 Nguyễn Tấn Lộc Nam 30/11/1993 Tp. Hồ Chí Minh Khá Y sĩ B516235 ASYS9A

5 42-04351 Mai Minh Mẫn Nam 04/04/1997 Cần Thơ Trung bình khá Y sĩ B516236 ASYS9B

6 42-04352 Hà Viết Ninh Nam 15/12/1986 Hà Nội Trung bình khá Y sĩ B516237 ASYS8C

7 42-04353 Trương Thị Huyền Trang Nữ 31/05/1997 Hưng Yên Khá Y sĩ B516238 ASYS9A

8 42-04354 Lê Văn Trinh Nam 02/01/1995 Bà Rịa- Vũng Tàu Trung bình khá Y sĩ B516239 ASYS9B

9 42-04355 Võ Lê Chí Đạt Nam 20/03/1997 Long An Trung bình khá Y sĩ B516240 ASYS8B

10 42-04356 Vũ Xuân Thành Nam 27/06/1989 Hải Dương Khá Điều dưỡng B516241 ASĐD9B

11 42-04357 Huỳnh Văn Mạnh Nam 02/11/1997 Tp.Hồ Chí Minh Trung bình khá Điều dưỡng B516242 ASĐD7B

12 42-04358 Phạm Thị Trang Nữ 24/10/1992 Thái Bình Trung bình khá Điều dưỡng B516243 ASĐD8B

13 42-04359 Phan Thị Mỹ Hạnh Nữ 17/08/1997 Bình Định Khá Sư phạm mầm non B516244 SPMN9A

14 42-04360 Đinh Thị Diễm Hương Nữ 10/07/1997 Long An Khá Sư phạm mầm non B516245 SPMN9A

15 42-04361 Đinh Thị Tươi Nữ 15/12/1989 Ninh Bình Khá Sư phạm mầm non B516246 SPMN9C

16 42-04362 Cao Thị Hiền Nữ 06/01/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B516247 SPMN9D

17 42-04363 Bùi Thị Bích Ngọc Nữ 27/04/1997 Đắk Lắk Trung bình khá Sư phạm mầm non B516248 SPMN9E

18 42-04364 Trịnh Thị Thu Trâm Nữ 17/09/1997 Đắk Lắk Trung bình khá Sư phạm mầm non B516249 SPMN9E

19 42-04365 H' Khâu Ê ban Nữ 19/04/1996 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B516250 SPMN9D

20 42-04366 Nguyễn Thái Mai Nữ 17/07/1995 Đắk Lắk Khá Sư phạm mầm non B516251 SPMN9E

21 42-04367 Trần Vũ Linh Nam 08/11/1994 Đồng Nai Khá Tin học ứng dụng B516252 ASCNTT9A

22 42-04368 Hoàng Thị Kim Anh Nữ 04/06/1994 Kon Tum Khá Dược sỹ B516253 ASD9D

23 42-04369 Phan Thị Thanh Hương Nữ 20/07/1998 An Giang Khá Dược sỹ B516254 ASD9B2

24 42-04370 Nguyễn Lê Anh Nghĩa Nam 15/08/1997 Khánh Hoà Khá Dược sỹ B516255 ASD9C
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